QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT CỦA FIFA

Phần mở đầu

1. Mục tiêu

2. Phạm vi áp dụng: quy định 

3. Phạm vi áp dụng: cá nhân và tổ chức

4. Phạm vi áp dụng: thời gian

5. Định nghĩa

6. Danh xưng

7. Quy định về kỷ luật của LĐBĐQG thành viên

Phần 1. Quy định áp dụng

Chương 1. Quy định chung

Mục 1. Điều kiện áp dụng kỷ luật

8. Hành vi có lỗi

9. Hành vi vi phạm chưa đạt

10. Tham gia

Mục 2. Các biện pháp kỷ luật

11. Biện pháp đối với cá nhân và tổ chức

12. Biện pháp đối với cá nhân

13. Biện pháp đối với tổ chức

14. Cảnh cáo

15. Khiển trách

16. Phạt tiền

17. Thu hồi giải thưởng

18. Thẻ vàng

19. Đuổi khỏi sân

20. Cấm thi đấu

21. Cấm vào phòng thay đồ và/hoặc xuất hiện tại khu vực kỹ thuật

22. Cấm tổ chức thi đấu trên sân vận động

23. Cấm thực hiện các hoạt động có liên quan đến bóng đá 

24. Cấm chuyển nhượng

25. Buộc thi đấu trên sân không có khán giả

26. Buộc thi đấu trên sân trung lập

27. Hủy bỏ kết quả trận đấu

28. Loại khỏi giải

29. Chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn

30. Trừ điểm

31. Phạt thua

Mục 3. Các quy định chung

32. Kết hợp biện pháp kỷ luật

33. Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật

34. Thời gian thi hành kỷ luật: cách tính thời gian

35. Giới hạn thời gian kỷ luật

36. Lưu trữ thông tin kỷ luật

Mục 4. Hủy bỏ hoặc tiếp tục tính số lượng thẻ vàng và đình chỉ thi đấu

37. Tiếp tục tính số lượng thẻ vàng

38. Hủy bỏ thẻ vàng

39. Tiếp tục tính đình chỉ thi đấu

Mục 5. Quyết định kỷ luật

40. Quy định chung

41. Vi phạm nhiều lần

42. Vi phạm đối với cán bộ điều hành giải, trận đấu

43. Phạm nhiều lỗi 

Mục 6. Thời hiệu 

44. Thời hiệu

45. Bắt đầu tính thời hiệu

46. Chấm dứt thời hiệu

Chương 2. Các hành vi vi phạm

Mục 1. Xâm phạm thân thể

47. Xâm phạm thân thể

48. Thô bạo

49. Cãi cọ

50. Các hình thức tấn công khác

Mục 2. Vi phạm quy định của Luật

51. Vi phạm ít nghiêm trọng

52. Vi pham nghiêm trọng

53. Hành vi ứng xử không đúng của đội bóng

Mục 3. Thái độ phân biệt chủng tộc và công kích

54. Thái độ công kích

55. Phân biệt chủng tộc

Mục 4. Đe dọa

56. Đe dọa

57. Ép buộc

Mục 5. Giả mạo và làm sai lệch

58 – (giả mạo)

Mục 6. Tiêu cực

 59- (tiêu cực)

Mục 7. Doping

60. Định nghĩa

61. Lý do chữa bệnh

62. Kỷ luật

63. Kiểm tra lại

64. Trình tự 

Mục 8. Mất trật tự trong trận đấu và cuộc thi đấu

65. Kích động lòng căm thù và bạo lực

66. Khiêu khích công chúng

67. .....

Mục 9. Không chấp hành quyết định kỷ luật

68. Nghĩa vụ trả tiền

69. Không đủ tư cách

Mục 10. Trách nhiệm của LĐQG

70. Tổ chức trận đấu

70’’. Trách nhiệm về hành vi do khán giả thực hiện

71. Nghĩa vụ khác

72. Không tuân thủ

Mục 11. Dàn xếp tỷ số

73. Dàn xếp tỷ số

Phần 2. Tổ chức và trình tự

Chương 1. Tổ chức

Mục 1. Thẩm quyền của FIFA, Liên đoàn thành viên, Liên đoàn châu lục và tổ chức khác.

74. Quy định chung


75. Trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia

Mục 2. Thẩm quyền


76. Trọng tài


77. Cơ quan tư pháp


78. Tòa án trọng tài thể thao (CAS)


79. Ban y học thể thao của FIFA

Mục 3. Ban kỷ luật


80. Thẩm quyền chung


81. Thẩm quyền đặc biệt


82. Thẩm quyền của Trưởng ban

Mục 4. Ban giải quyết khiếu nại


83. Thẩm quyền


84. Thẩm quyền của Trưởng ban

Mục 5. Quy định chung đối với các cơ quan tư pháp

85. Cơ cấu


86. Các cuộc họp


87. Trưởng ban


88. Ban thư ký


89. Sự độc lập


90. Đảm bảo sự độc lập


91. Phản đối


92. Bảo đảm bí mật


93. Miễn trừ trách nhiệm

Chương II. Trình tự

        Mục 1. Quy định chung


Tiểu mục 1. Thời hạn


94. Cách tính thời hạn


95.Tuân thủ quy định


96. Đình chỉ


97. Gia hạn


Tiểu mục 2. Quyền được trình bày


98. Nội dung


99. Giới hạn

Tiểu mục 3. Chứng cứ


100. Loại chứng cứ


101. Đánh giá chứng cứ một cách toàn diện


102. Báo cáo trận đấu


103. Nghĩa vụ chứng minh


Tiểu mục 4. Đại diện và trợ giúp


104. Đại diện và trợ giúp


Tiểu mục 5. Ngôn ngữ

105. Ngôn ngữ


Tiểu mục 6. Thông báo và  thư trao đổi

106. Nơi nhận


107. Hình thức: quy định chung


108. Hình thức. Vụ việc đặc biệt


Tiểu mục 7. Các quy định khác


109. Sai sót rõ ràng


110. Chi phí 


111. Đảm bảo thi hành quyết định


112. Kết thúc trình tự

       Mục 2. Ban kỷ luật


Tiểu mục 1. Bắt đầu trình tự và điều tra

113. Bắt đầu trình tự


114. Điều tra


115. Sự phối hợp giữa các bên


Tiểu mục 2. Trình bày, thảo luận, ra quyết định

116. Trình bày, các nguyên tắc


117. Trình bày, trình tự


118. Thảo luận


119. Thông qua quyết định


120. Hình thức và nội dung quyết định


Tiểu mục 3. Trình tự vụ việc do Trưởng Ban kỷ luật giải quyết


121.

        Mục 3. Ban giải quyết khiếu nại

122. Quyết định bị khiếu nại


123. Tư cách khiếu nại


124. Thời hạn khiếu nại


125. Căn cứ khiếu nại


126. Đơn khiếu nại


127. Đặt cọc


128. Tác động của khiếu nại


129. Tiến trình ra quyết định



130. Kết thúc trình tự


131. Trình tự vụ việc do Ban giải quyết khiếu nại giải quyết

       Mục 4. Tòa trọng tài thể thao (CAS)

132.

       Mục 5. Trình tự đặc biệt


Tiểu mục 1. Các biện pháp tạm thời


133. Nguyên tắc


134. Trình tự


135. Quyết định


136. Khoảng thời gian áp dụng biên pháp tạm thời


137. Khiếu nại


138. Chấp nhận khiếu nại

      
Tiểu mục 2. Thảo luận và ra quyết định không cần họp

139


Tiểu mục 3. Mở rộng phạm vi hiệu lực kỷ luật trên toàn thế giới


140. Yêu cầu


141. Điều kiện


142. Trình tự


143. Quyết định


144. Hậu quả


145. Khiếu nại

Tiểu mục 4. Trình tự tiếp theo chiến dịch chống doping


146. Kiểm tra


147. Nghĩa vụ của cầu thủ


148. Các biện pháp xử lý của nhà nước


149. Các biện pháp kỷ luật do Liên đoàn thể thao khác áp dụng.


Tiểu mục 5. Xem xét lại quyết định đã có hiệu lực


150.

Phần cuối.


151. Mâu thuẫn trong Quy định


152. Phạm vi quy định, các vấn đề chưa được quy định, tập quán, học thuyết và luật học.


153. Thông qua và hiệu lực

Phụ lục

Thư khẳng định A


Thư khẳng định B


Thư khẳng định C


Thư khẳng định D


Thư khẳng định E

Phần mở đầu

Quy định về kỷ luật của FIFA (FDC)

Ngày 29/6/2005

Theo quy định tại khoản 4 điều 54 Điều lệ FIFA, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quy định:

Điều 1. Mục tiêu

Văn bản này mô tả  những vi phạm đối với các quy định của FIFA, những biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của  các cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật và trình tự thủ tục tiến hành xử lý kỷ luật tại các cơ quan này.

Điều 2. Phạm vi áp dụng: áp dụng quy định 

Văn bản này áp dụng đối với mọi trận đấu và giải đấu do FIFA tổ chức. Ngòai ra, văn bản cũng được áp dụng đối với vi phạm xảy ra trong một trận đấu chính thức và nhìn chung, trong trường hợp những mục tiêu đặt ra trong Điều lệ FIFA bị xâm phạm, đặc biệt trong trường hợp có hành vi giả mạo, tiêu cực và liên quan đến doping.

Điều 3. Phạm vi áp dụng: cá nhân và tổ chức

Những chủ thể sau đây chịu sự điều chỉnh của văn bản:

a) Các Liên đoàn bóng đá quốc gia (LĐBĐQG);

b) Thành viên của các LĐBĐQG, đặc biệt là các Câu lạc bộ (CLB);

c) Quan chức;

d) Cầu thủ;

e) Những người được FIFA trao quyền, đặc biệt là trong điều hành trận đấu, giải đấu hoặc sự kiện khác do FIFA tổ chức;

f) Khán giả;

Điều 4. Phạm vi áp dụng: thời gian

1. Phần mở đầu của văn bản này (phần quy định) áp dụng đối với những vụ việc phát sinh sau khi văn bản có hiệu lực, đồng thời cũng áp dụng đối với những vụ việc trước đó nếu có lợi tương đương hoặc có lợi hơn cho người gây ra vụ việc và nếu cơ quan có thẩm quyền của FIFA đang giải quyết những vụ việc này vào thời điểm văn bản có hiệu lực.

2. Phần 2 (tổ chức và trình tự) áp dụng ngay khi văn bản có hiệu lực.

Điều 5. Định nghĩa:

1. Sau trận đấu: là thời gian từ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài đến thời điểm đội bóng rời khỏi sân vận động.

2. Trước trận đấu: là thời gian từ thời điểm đội bóng có mặt tại sân vận động đến khi có tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài.

3. Trận đấu quốc tế: trận đấu giữa hai đội bóng thuộc hai LĐBĐQG khác nhau (hai CLB, một CLB và một đội tuyển QG hoặc hai đội tuyển quốc gia).

4. Trận đấu giao hữu: trận đấu do một tổ chức bóng đá tổ chức, đội bóng hoặc thành phần đội được lựa chọn riêng cho trận đấu và có thể thuộc về những khu vực khác nhau; tỷ số trận đấu chỉ có ý nghĩa đối với trận đấu hoặc cuộc thi đấu đó và riêng trường hợp trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia thì tỷ số có ảnh hưởng đến thứ hạng của đội trong bảng xếp hạng FIFA.

5. Trận đấu chính thức: trận đấu do một tổ chức bóng đá có thẩm quyền tổ chức dành cho các đội hoặc CLB thành viên tổ chức đó; tỷ số có ý nghĩa đối với quyền tham dự vào các cuộc thi đấu khác trừ trường hợp điều lệ của giải đấu có trận đấu đó quy định khác.

6. Quan chức: bất kỳ ai, trừ cầu thủ, thực hiện một hoạt động liên quan đến bóng đá ở LĐBĐQG hoặc CLB, dù là ở chức vụ nào, công việc gì (hành chính, thể thao hoặc công việc khác) và thời gian công tác bao nhiêu; cụ thể như Lãnh đội, huấn luyện viên (HLV), cán bộ y tế đều là quan chức.

7. Quan chức trận đấu: trọng tài , trợ lý trọng tài, trọng tài thứ tư, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, cán bộ an ninh, và những người khác do FIFA bổ nhiệm thực hiện các trách nhiệm liên quan đến trận đấu.

8. Các quy định của FIFA: Điều lệ, các quy định, chỉ thị và thông tư của FIFA cũng như Luật thi đấu do Hội đồng liên đoàn bóng đá quốc tế ban hành.

Điều 6: Danh xưng

Văn bản này áp dụng đối với thể nhân là nam hoặc nữ không kể đại từ nhân xưng sử dụng trong văn bản chỉ giới tính nào.

Điều 7: Quy định kỷ luật của LĐBĐQG

LĐBĐQG phải ban hành văn bản kỷ luật của Liên đoàn phù hợp với quy định của văn bản này nhằm thống nhất hóa hệ thống quy định về kỷ luật.

Phần 1. Quy định áp dụng

Chương 1. Quy định chung

Mục 1. Điều kiện áp dụng kỷ luật

Điều 8. Hành vi có lỗi

1. Trừ trường hợp có quy định khác, vi phạm phải bị xử phạt cho dù được thực hiện bằng lỗi cố ý hay vô ý.

2. Trong một số trường hợp ngoại lệ, không cần có hành vi vi phạm nhưng vẫn có thể áp dụng biện pháp kỷ luật, ví dụ như buộc tiến hành trận đấu trên sân không có khán giả hoặc trên lãnh thổ trung lập; hoặc một sân vận động có thể bị cấm tổ chức thi đấu vì lý do mất an toàn.  

Điều 9. Hành vi vi phạm chưa đạt

1. Hành vi vi phạm chưa đạt cũng bị xử lý kỷ luật.

2. Trường hợp hành vi vi phạm chưa đạt, cơ quan xử lý sẽ giảm mức phạt cho phù hợp với mức vi phạm. Mức độ giảm nhẹ tùy thuộc sự xem xét của cơ quan xử lý và không được thấp hơn mức phạt thấp nhất của biện pháp phạt tiền (khoản 2 điều 16).

Điều 10. Tham gia

1. Bất kỳ người nào cố ý tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm, dù là chủ mưu hay đồng phạm đều bị xử lý kỷ luật.

2. Cơ quan xử lý sẽ cân nhắc mức độ lỗi của bên tham gia vào thực hiện vi phạm để xử lý kỷ luật phù hợp và không được thấp hơn mức phạt thấp nhất của biện pháp phạt tiền (khoản 2 điều 16).

Mục 2: Các biện pháp kỷ luật

Điều 11. Các biện pháp kỷ luật đối với cá nhân và tổ chức


Cả cá nhân và tổ chức đều có thể bị kỷ luật theo các biện pháp sau:

a) Cảnh cáo;

b) Khiển trách;

c) Phạt tiền;

d) Thu hồi giải thưởng.

Điều 12. Các biện pháp kỷ luật đối với cá nhân


Các biện pháp kỷ luật sau đây chỉ được áp dụng đối với cá nhân 

a) Thẻ vàng;

b) Đuổi khỏi sân;

c) Đình chỉ thi đấu;

d) Cấm vào phòng thay đồ và/hoặc xuất hiện trong khu vực kỹ thuật;

e) Cấm vào sân vận động;

f) Cấm tham gia vào hoạt động có liên quan đến bóng đá;

Điều 12. Các biện pháp kỷ luật đối với tổ chức


Các biện pháp kỷ luật sau đây chỉ được áp dụng đối với tổ chức

a) Cấm chuyển nhượng cầu thủ;

b) Buộc phải thi đấu không có khán giả;

c) Buộc phải thi đấu trên sân trung lập;

d) Cấm thi đấu trên một sân vận động cụ thể;

e)  Hủy bỏ kết quả trận đấu;

f) Truất quyền;

g) Phạt thua;

h) Trừ điểm;

i) Chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn;

Điều 14. Cảnh cáo

Cảnh cáo là việc nhắc nhở về khả năng áp dụng một biện pháp kỷ luật nếu chủ thể tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Điều 15. Khiển trách


Khiển trách là việc thể hiện quan điểm không tán thành bằng văn bản gửi cho bên có hành vi vi phạm.

Điều 16. Phạt tiền
1. Tiền phạt được áp dụng bằng đồng Frăng Thụy Sỹ (CHF) hoặc bằng đồng đô la Mỹ và được nộp cũng bằng loại tiền đã tuyên.

2. Mức phạt tiền tối thiểu là 300 Frăng Thụy Sỹ, hoặc trong trường hợp xử lý kỷ luật trong cuộc thi đấu theo lứa tuổi thì mức tối thiểu là 200 Frăng Thụy Sỹ và mức tối đa là 1.000.000 Frăng Thụy Sỹ.

3. Cơ quan áp dụng biện pháp phạt tiền quyết định thời hạn và hình thức trả tiền phạt. Nếu  phạt tiền đi kèm với cấm thi đấu, tiền phạt phải được nộp trước khi kết thúc thời gian cấm thi đấu.

4. LĐBĐQG cùng chịu trách nhiệm đối với những khoản tiền phạt mà cầu thủ hoặc quan chức của đội tuyển quốc gia đó phải nộp. Quy định này cũng áp dụng đối với CLB trong trường hợp cầu thủ và quan chức của họ phải nộp phạt. Cho dù trên thực tế khi phải nộp phạt cầu thủ hoặc quan chức đã rời khỏi LĐBĐQG hoặc CLB thì liên đới trách nhiệm vẫn không thay đổi.

Điều 17. Thu hồi giải thưởng

1. Chủ thể bị thu hồi giải thưởng phải trả lại giải thưởng và tất cả các lợi ích kèm theo khi nhận giải, đặc biệt là số tiền và các vật kỷ niệm (huy chương, cúp v.v..)

2. Số tiền thưởng đã nhận phải được trả lại đầy đủ. Cơ quan áp dụngkỷ luật sẽ cân nhắc và quyết định việc có phải trả thêm tiền lãi hay không.

Điều 18. Thẻ vàng

1. Thẻ vàng là một hình thức cảnh cáo do trọng tài thực hiện đối với những cầu thủ trong một trận đấu do lỗi hành vi phi thể thao ít nghiêm trọng (Điều 12 Luật thi đấu).

2. Cầu thủ bị phạt hai thẻ vàng trong cùng trận đấu sẽ bị truất quyền thi đấu (bao gồm cả thẻ đỏ trực tiếp, điều 52 o) và sẽ bị đình chỉ thi đấu ở trận đấu tiếp theo (điều 19 khoản 3). Hai thẻ vàng chuyển thành thẻ đỏ thì không tính thẻ vàng nữa.

3. Những trường hợp sau đây sẽ bị đình chỉ thi đấu trận tiếp theo:

a. Ba thẻ vàng trong ba trận đấu khác nhau trong cùng một cuộc thi đấu dành cho lứa tuổi dưới 17 do FIFA tổ chức.

b. Hai thẻ vàng trong hai trận đấu khác nhau trong cùng một cuộc thi đấu theo lứa tuổi khác do FIFA tổ chức.

c. Hai thẻ vàng trong hai trận đấu khác nhau trong cùng một giải vô địch.

d. Các cuộc thi đấu giao hữu tuân theo quy định ở mục c.

4. Ban kỷ luật có thể kéo dài thời gian bị đình chỉ (quy định ở mục 3)

5. Nếu một trận đấu bị hủy bỏ được tổ chức lại, những thẻ vàng đã phạt trong trận đấu cũng bị hủy bỏ. Nếu trận đấu không được tổ chức lại, những thẻ vàng đã phạt đối với đội làm phát sinh nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ trận đấu vẫn được tính; nếu cả hai đội đều có trách nhiệm trong việc dẫn đến hủy bỏ trận đấu thì các thẻ vàng của cả hai đội đều giữ nguyên.

6. Nếu cầu thủ có lỗi nghiêm trọng khi thực hiện hành vi phi thể thao theo quy định của Điều 12 Luật thi đấu và bị đuổi khỏi sân (thẻ đỏ trực tiếp), những thẻ vàng mà cầu thủ đã phải nhận trước đó trong trận đấu vẫn được tính.

Điều 19. Đuổi khỏi sân

1. Đuổi khỏi sân là lệnh do trọng tài đưa ra buộc một ai đó rời khỏi sân thi đấu và khu vực xung quanh, bao gồm khu vực kỹ thuật trong một trận đấu. Người bị đuổi khỏi sân có thể được ngồi trên khán đài trừ trường hợp đã bị cấm vào sân vận động.

2. Đối với cầu thủ, đuổi khỏi sân được thể hiện dưới hình thức thẻ đỏ. Thẻ đỏ trực tiếp được sử dụng đối với hành vi phi thể thao nghiêm trọng theo quy định tại Điều 12 Luật thi đấu; trường hợp cộng hai thẻ vàng thì trở thành thẻ đỏ gián tiếp (điều 18, đoạn 2).

3. Một quan chức đã bị đuổi khỏi sân có thể chỉ đạo người thay thế quan chức đó trong khu vực kỹ thuật. Tuy nhiên, phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến khán giả và tiến trình của trận đấu.

4. Khi một người bị đuổi khỏi sân thì trận đấu tiếp sau đó đương nhiên bị đình chỉ, ngay cả trong trường hợp việc đuổi được thực hiện trong một trận đấu mà sau đó trận đấu bị bãi bỏ và/hoặc hủy bỏ.

Điều 20. Đình chỉ thi đấu

1. Đình chỉ thi đấu là việc cấm tham dự vào một trận đấu trong tương lai hoặc một cuộc thi đấu hoặc xuất hiện trong khu vực liền kề sân thi đấu.

2. Cầu thủ bị đình chỉ không được đưa vào danh sách cầu thủ cho một trận đấu.

3. Đình chỉ có thể áp dụng theo trận đấu, theo một số ngày hoặc tháng. Trừ trường hợp có quy định khác, việc đình chỉ không được vượt qua 24 trận đấu hoặc 2 năm.

4. Nếu biện pháp đình chỉ thi đấu hoặc làm nhiệm vụ trong trận đấu được áp dụng thì chỉ những trận đấu nào được thi đấu thực sự mới được tính trừ vào số trận bị đình chỉ. Nếu trận đấu bị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc không được tính, người bị đình chỉ chỉ được coi là đã thực hiện kỷ luật đình chỉ nếu đội bóng của người đó không phải chịu trách nhiệm về nguyên nhân dẫn đến hủy bỏ, bãi bỏ và không tính trận đấu đó.

5. Nếu đình chỉ kết hợp với phạt tiền, đình chỉ có thể bị kéo dài cho đến khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phạt.

Điều 21. Cấm vào phòng thay đồ và/hoặc khu vực kỹ thuật

Cấm vào phòng thay đồ và/hoặc khu vực kỹ thuật tước đi của người bị kỷ luật quyền được vào phòng thay đồ của đội bóng và/hoặc khu vực liền kề của sân thi đấu và đặc biệt là quyền ngồi trong khu vực kỹ thuật.

Điều 22. Cấm vào sân vận động

Cấm vào sân vận động (SVĐ) là việc ngăn cấm không cho người bị kỷ luật vào khu vực sân vận động của một hoặc một số sân vận động.

Điều 23. Cấm thực hiện hành vi có liên quan đến bóng đá

Một người có thể bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào có liên quan đến bóng đá (như công tác hành chính, thể thao hoặc công việc khác).

Điều 23’’ Cấm chuyển nhượng

Cấm chuyển nhượng là việc một CLB bị cấm ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào trong một khoảng thời gian.

Điều 24. Buộc thi đấu trên sân không có khán giả

Nghĩa vụ thi đấu một trận đấu không mở cửa buộc LĐBĐQG và một CLB tổ chức một trận đấu và thi đấu trên sân không có khán giả.

Điều 25. Buộc thi đấu trên sân trung lập
Nghĩa vụ thi đấu trên sân trung lập buộc các LĐBĐQG và CLB tổ chức một trận đấu và thi đấu tại một quốc gia khác hoặc ở một khu vực khác trên cùng lãnh thổ quốc gia đó.

Điều 26. Cấm thi đấu trên một sân vận động cụ thể

Cấm thi đấu trên một SVĐ cụ thể tước đi của LĐBĐQG và CLB quyền được tổ chức cho các đội bóng của mình trên một SVĐ cụ thể.

Điều 27. Hủy bỏ kết quả trận đấu
Kết quả trận đấu bị hủy bỏ nếu kết quả trận đấu trên sân không được tính.

Điều 28. Loại khỏi giải

Loại khỏi giải là việc tước đi của LĐBĐQG và CLB quyền được tham gia vào giải đấu đang và/hoặc sẽ tổ chức.

Điều 29. Chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn

CLB có thể bị chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn.

Điều 30. Trừ điểm

CLB có thể bị trừ điểm từ tổng số điểm đã giành được ở bất kỳ giải đấu nào đang diễn ra.

Điều 31. Phạt thua

1. Đội bóng bị phạt thua được coi là đội bị thua trong trận đấu với tỷ số 0-3.

2. Nếu số bàn thua thực tế lớn hơn 3 bàn thì giữ nguyên kết quả thực tế.

Mục 3. Quy định chung

Điều 32. Kết hợp các biện pháp kỷ luật

1. Trừ trường hợp có quy định khác, các biện pháp kỷ luật quy định ở phần chung và phần các vi phạm cụ thể của Văn bản này có thể được kết hợp.

2. Trong những trưòng hợp hợp ít nghiêm trọng, cơ quan xử lý có thể áp dụng một hình thức kỷ luật giảm nhẹ hoặc cảnh cáo, hoặc khiển trách.

Điều 33. Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật

1. Cơ quan xử lý đã áp dụng đình chỉ thi đấu (điều 20), cấm vào phòng thay đồ và/hoặc khu vực kỹ thuật (điều 21) hoặc cấm thi đấu trên một sân vận động cụ thể (điều 26) sẽ xem xét việc có thể đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đã áp dụng hay không.

2. Chỉ được quyền đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật nếu khoảng thời gian bị thi hành kỷ luật không quá sáu trận đấu hoặc sáu tháng và nếu hoàn cảnh chung cho phép, đặc biệt là những yếu tố nhân thân trước đây của người bị kỷ luật.

3. Cơ quan xử lý kỷ luật sẽ quyết định phần kỷ luật nào được đình chỉ. Trong mọi trường hợp, một nửa mức kỷ luật phải được thực hiện.

4. Khi đình chỉ thi hành kỷ luật, cơ quan xử lý đặt ra quãng thời gian thử thách 6 tháng cho tới 2 năm đối với người bị kỷ luật.

5. Nếu người bị kỷ luật được đình chỉ thi hành kỷ luật vi phạm một lỗi khác trong thời gian thử thách, việc đình chỉ bị hủy bỏ và mức kỷ luật đã đình chỉ có hiệu lực trở lại và được cộng với mức kỷ luật được áp dụngđối với lỗi mới.

6. Những điều khoản này được áp dụng theo những quy định đối với các vi phạm cụ thể.

Điều 34. Thời gian thi hành kỷ luật: cách tính thời gian

Khoảng thời gian thi hành kỷ luật có thể bị gián đoạn trong thời gian nghỉ thi đấu hoặc giữa các mùa giải.

Điều 35. Giới hạn thời gian kỷ luật

1. Thời gian kỷ luật tối đa là 5 năm.

2. Thời gian kỷ luật bắt đầu được tính vào ngày đầu tiên quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Điều 36. Lưu trữ thông tin kỷ luật

1. Thông tin về thẻ vàng, đuổi khỏi sân (thẻ đỏ) và số trận đấu bị đình chỉ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của FIFA. Ban kỷ luật có trách nhiệm khẳng định lại bằng văn bản đối với các LĐBĐQG và các CLB có liên quan hoặc, trong trường hợp thi đấu vòng chung kết, thì khẳng định với các trưởng đoàn về số thẻ và số trận đấu bị đình chỉ của người bị xử phạt.

2. Văn bản khẳng định này chỉ có mục đích thông báo còn biện pháp kỷ luật (thẻ vàng, đuổi khỏi sân, đình chỉ đương nhiên) vẫn sẽ có tác dụng ngay tức khắc đối với các trận đấu tiếp theo cho dù văn bản khẳng định đã đến LĐBĐQG, CLB hoặc trưởng đoàn có liên quan hay chưa.

3. Để đảm bảo hệ thống lưu trữ làm việc chính xác, các LĐBĐ châu lục phải thông báo cho FIFA những biện pháp kỷ luật đã được áp dụngtrong các giải đấu do LĐBĐ châu lục tổ chức và cần được tính tiếp ở các giải đấu của FIFA (điều 39. khoản 2) và các cuộc thi đấu trong tương lai.

Mục 4. Hủy bỏ hoặc tiếp tục tính thẻ vàng và đình chỉ thi đấu

Điều 37. Tiếp tục tính thẻ vàng

1. Thẻ vàng bị phạt trong một cuộc thi đấu không được tính ở cuộc thi đấu tiếp theo.

2. Tuy nhiên, thẻ vàng được tính từ vòng đấu này sang vòng đấu khác trong cùng một cuộc thi đấu. Ban kỷ luật có thể đặt ra ngoại lệ đối với quy định này trước khi bắt đầu một cuộc thi đấu cụ thể. Quy định ở điều này khi áp dụng phải phù hợp với điều 38.

Điều 38. Hủy bỏ thẻ vàng

1. Theo yêu cầu của LĐBĐ châu lục, Ban kỷ luật có thể hủy bỏ những thẻ vàng không dẫn đến đình chỉ thi đấu để đảm bảo sự cân bằng giữa một số đội chưa thi đấu cùng số lượng trận đấu trong vòng thứ nhất của cuộc thi đấu, hoặc trong những trường hợp ngoại lệ khác.

2. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ban kỷ luật chỉ có thể áp dụng quy định ở khoản 1 một lần trong một cuộc thi đấu.

3. Quyết định của Ban kỷ luật là quyết định sau cùng.

Điều 39. Tiếp tục tính đình chỉ thi đấu

1. Theo quy định chung, đình chỉ thi đấu (đối với cầu thủ hoặc người khác) được tính từ vòng đấu này sang vòng đấu khác của cùng một cuộc thi đấu.

2. Trường hợp bị đình chỉ thi đấu do bị đuổi khỏi sân trong một trận đấu không thuộc giải đấu hiện thời (những trận đấu riêng rẽ) hoặc không phải trong giải đấu mà họ dự kiến tham dự (vòng loại hoặc trận đấu trước đó trong cùng giải) được tính như sau:

a. Cúp bóng đá thế giới FIFA (FIFA W.C): tiếp tục tính đối với trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển

b. Các cuộc thi đấu theo lứa tuổi: tiếp tục tính đối với trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển, không kể hình thức giải (cho dù theo lứa tuổi hay không).

c. Cup Liên đoàn châu lục FIFA: tiếp tục tính đối với trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển.

d. Giải vô địch thế giới dành cho các CLB của FIFA: tiếp tục tính đối với trận đấu thuộc giải vô địch các CLB ở cấp châu lục.

e. Giải đấu giữa các CLB ở cấp châu lục để xét thành tích thi đấu cho giải vô địch thế giới dành cho các CLB: tiếp tục tính đối với trận đấu ở giải vô địch thế giới. 

f. Cuộc thi đấu của các đội tuyển ở cấp châu lục: tiếp tục tính đối với trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển trong các giải do FIFA tổ chức.

g. Các cuộc thi đấu trong đó các đội tham dự được lựa chọn dựa trên các tiêu chí nhất định (văn hóa, địa lý, lịch sử v.v..): nếu điều lệ của các cuộc thi đấu này có đề cập đến các biện pháp kỷ luật theo quy định của FIFA, biện pháp kỷ luật sẽ được tính tiếp đối với trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển.

h.  Các trận đấu giao hữu: tính tiếp trong các trận đấu giao hữu tiếp theo của đội tuyển.

3. Đình chỉ thi đấu do cầu thủ phải nhận một số thẻ vàng trong những trận đấu khác nhau của cùng một cuộc thi đấu không được tính tiếp ở các cuộc thi đấu khác.

4. Khoản 2 cũng được áp dụng đối với những trường hợp người khác (không phải cầu thủ) bị đình chỉ tham dự trận đấu.

Mục 5. Quyết định kỷ luật

Điều 40. Quy định chung

1. Cơ quan xử lý kỷ luật quyết định phạm vi và thời gian kỷ luật.

2. Các biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng theo giới hạn khu vực địa lý hoặc ở một hoặc một vài cấp độ trận đấu và giải đấu.

3. Trừ trường hợp có quy định khác, thời gian kỷ luật phải được xác định rõ.

4. Cơ quan xử lý phải cân nhắc mọi yếu tố có liên quan trong vụ việc và mức độ lỗi của người vi phạm khi áp dụng kỷ luật.

Điều 41. Vi phạm nhiều lần

1. Trừ trường hợp có quy định khác, cơ quan xử lý sẽ tăng mức kỷ luật đã áp dụng thêm một nửa (+ 50%; nếu không thể làm như vậy, một biện pháp kỷ luật khác sẽ được áp dụng) đối với người có hành vi vi phạm nhiều lần. Đối với trường hợp này, giới hạn cao nhất của mức kỷ luật theo quy định của Văn bản này sẽ không được áp dụng.

2. Những trường hợp sau đây được coi là vi phạm nhiều lần:

a. một thẻ đỏ (vi phạm bị phạt) mà trước đó đã có 2 thẻ vàng trong vòng chung kết World Cup;

b. Hai thẻ vàng trong hai trận đấu khác nhau (vi phạm bị phạt) mà trước đó đã có hai thẻ vàng trong hai trận đấu khác trong cùng cuộc thi đấu;

c. một thẻ đỏ (vi phạm bị phạt) nhưng đã có một hoặc một vài thẻ đỏ trong 4 trận đấu trước đó, không kể trận đấu bị phạt thẻ có thuộc về cuộc thi đấu nào.

d.  Theo quy định chung, tiếp tục vi phạm trong vòng hai năm kể từ khi bị cơ quan tư pháp của FIFA áp dụng mức phạt tiền 20.000 Frăng Thụy Sỹ trở lên, hoặc một khoảng thời gian phạt 4 trận đấu hoặc 4 tháng hoặc nhiều hơn. 

3. Chỉ được quyền tăng thêm mức phạt lên 50 % một lần khi áp dụng các quy định này.

4. Những quy định này khi áp dụng phải phù hợp với quy định đặc biệt áp dụng đối với trường hợp vi phạm nhiều lần về doping.

Điều 42. Vi phạm xâm hại đến quan chức trận đấu

1.  Nếu quan chức trận đấu bị vi phạm xâm hại, mức kỷ luật áp dụng đối với người vi phạm sẽ được tăng thêm một nửa (+50%).

2. Quy định này không áp dụng đối với những vi phạm mà đối tượng tác động chỉ có thể là quan chức trận đấu (điều 56 và 57).

Điều 43.  Phạm nhiều lỗi

1. Nếu một người bị áp dụng một số hình thức kỷ luật do một hoặc một vài vi phạm, cơ quan xử lý sẽ áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với vi phạm nghiêm trọng nhất và có thể tăng thêm mức kỷ luật tùy theo hoàn cảnh những không qua một nửa mức kỷ luật tối đa dành cho vi phạm đó.

2. Quy định cũng được áp dụng tương tự đối với một người bị phạt cấm theo cùng một hình thức (bị đình chỉ hai hoặc nhiều trận đấu, bị cấm vào sân vận động trong hai hoặc nhiều trận đấu, v.v..) do kết quả một hoặc một vài hành vi vi phạm.

3. Cơ quan xử lý đã áp dụng khoản 1 không bị bắt buộc phải tuân thủ quy định về mức tối đa của biện pháp kỷ luật áp dụng (điều 16 khoản 2).

Mục 6. Thời hiệu kỷ luật

Điều 44. Thời hiệu

1. Những vi phạm thực hiện trong một trận đấu sẽ không bị xử lý nếu đã 2 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Theo quy định chung, những vi phạm khác sẽ không bị xử lý nếu đã10 năm kể từ ngày vi phạm.

2. Vi phạm quy định tại Mục 7 của phần các vi phạm cụ thể (doping) không bị xử lý nếu đã 20 năm kể từ ngày vi phạm.

3. Xử lý đối với tiêu cực (điều 59) không bị giới hạn về thời gian.

Điều 45. Bắt đầu thời hiệu

Thời hiệu được tính như sau:

a) từ ngày người vi phạm thực hiện vi phạm;

b) từ ngày vi phạm được thực hiện lại, từ ngày vi phạm gần nhất được thực hiện;

c) nêư vi phạm kéo dài, từ ngày kết thúc vi phạm.

Điều 46. Chấm dứt

Không áp dụng thời hiệu nếu Ban kỷ luật đã đưa ra quyết định trước khi hết thời hiệu.

Chương 2. Phần các vi phạm cụ thể

Mục 1. Xâm phạm thân thể

Điều 47. Gây chấn thương

1. Cầu thủ cố tình xâm phạm thân thể hoặc gây thiệt hại đến sức khỏe người khác thì bị cấm thi đấu ít nhất bốn trận. Quan chức vi phạm thì bị đình chỉ ít nhất 8 trận đấu.

2. Biện pháp đình chỉ sẽ được áp dụng ở các trận đấu thuộc mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế).

3. Trong mọi trường hợp, cơ quan xử lý sẽ áp dụng phạt tối thiểu 5.000 Frăng Thụy Sỹ. Trong trường hợp vi phạm thuộc giải đấu theo lứa tuổi, mức phạt tiền có thể được giảm phù hợp.

Điều 48. Hành vi thô bạo

1. Cầu thủ cố tình xâm phạm người khác, nhưng không làm thiệt hại đến thân thể và sức khỏe của người bị xâm phạm, sẽ bị cấm thi đấu ít nhất hai trận. Quan chức vi phạm thì bị đình chỉ ít nhất bốn  trận.

2. Nếu một người xâm phạm người khác bằng hình thức nhổ nước bọt, sẽ bị đình chỉ ít nhất sáu trận đấu.

3. Trong mọi trường hợp, cơ quan xử lý sẽ áp dụng phạt tối thiểu 5.000 Frăng Thụy Sỹ. Trong trường hợp vi phạm thuộc giải đấu theo lứa tuổi, mức phạt tiền có thể được giảm phù hợp.

Điều 49. Cãi cọ

1. Người tham dự vào cuộc cãi cọ sẽ bị phạt đình chỉ ít nhất sáu trận đấu.

2. Phạm vi áp dụng đình chỉ mở rộng ra tất cả các trận đấu quốc tế.

3. Người nào do phải ngăn cản một cuộc xung đột, bảo vệ người khác hoặc cố gắng can ngăn những người tham gia cãi cọ thì không bị phạt.

Điều 50. Các hình thức tấn công khác

1. Nếu, trong trường hợp một nhóm người tham gia vào một hành vi bạo lực, khong thể xác định người cầm đầu, cơ quan xử lý sẽ kỷ luật đội trưởng và CLB hoặc LĐBĐQG có nhóm người đó. Người bị kỷ luật có thể được giảm hoặc hủy bỏ việc thi hành kỷ luật nếu cho cơ quan xử lý kỷ luật biết tên của (những) người có lỗi.

2. Nếu, trong trường hợp bạo lực số đông, không thể xác định phần lỗi của từng người, cơ quan xử lý sẽ coi mỗi một người tham gia là chủ thể của hành vi vi phạm.

Mục 2. Vi phạm Luật thi đấu

Điều 51. Vi phạm ít nghiêm trọng

Cầu thủ bị phạt thẻ vàng nếu phạm một trong những lỗi sau (Điều 12 Luật thi đấu và Điều 18 Văn bản này):

a) hành vi phi thể thao như phạm lỗi, chơi nguy hiểm hoặc tóm áo hoặc bất kỳ phần thân thể nào của đối phương; 

b) thể hiện thái độ phản đối đối với quan chức trận đấu bằng lời hoặc hành vi (chỉ trích quyết định, phản đối); 

c) vi phạm Luật thi đấu;

d) cố tình gây chậm trễ khi bắt đầu lại trận đấu;

e) không tuân thủ quy định về khoảng cách khi đá phạt góc hoặc đá phạt tự do;

f) vào sân hoặc vào lại sân khi chưa được trọng tài cho phép;

g) rời sân khi không được trọng tài cho phép;

h) giả vờ (giả vờ chấn thương, ngã, v.v..)

Điều 52. Vi phạm nghiêm trọng

Cầu thủ bị đuổi khỏi sân nếu vi phạm một trong các lỗi sau (Điều 12 Luật thi đấu và điều 19 Văn bản này).

i) chơi thô bạo nghiêm trọng như dùng lực quá mức hoặc thô bạo;

j) hành vi thô bạo như mang tính bạo lực hoặc khiêu khích, tấn công;

k) nhổ nước bọt vào đối phương hoặc người khác;

l) ngăn cản đối phương ghi bàn hoặc ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương bằng cách chơi bóng bằng tay;

m) ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương đang di chuyển đến cầu môn đội nhà bằng cách vi phạm một lỗi có thể bị phạt một quả phạt tự do hoặc phạt đền.

n) Có hành vi công kích, xúc phạm hoặc sỉ nhục;

o) thẻ vàng thứ hai trong cùng trận đấu (điều 18 đoạn 2)

Điều 53. Hành vi ứng xử không đúng của đội bóng

1. Những trường hợp sau đây được coi là hành vi ứng xử không đúng của đội bóng và đội sẽ bị phạt tiền tối đa là 15.000 Frăng Thụy Sỹ.

a. Khi có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong cùng một trận đấu;

b. Khi có 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong cùng một trận đấu;

c. Khi có một vài cầu thủ cùng hăm dọa (điều 56) hoặc thể hiện hành vi dùng vũ lực đối với quan chức trận đấu (điều 57).

2. Khi xác định mức phạt tiền, cơ quan xử lý cần cân nhắc hình thức giải đấu mà vi phạm được thực hiện.

Mục 3. Thái độ công kích và phân biệt chủng tộc

Điều 54. Thái độ công kích

1. Bất kỳ ai sỉ nhục người khác theo bất kỳ hình thức nào, đặc biệt sử dụng tư thế  hoặc ngôn ngữ công kích, sẽ bị phạt đình chỉ thi đấu. Nếu người vi phạm là cầu thủ, sẽ bị đình chỉ ít nhất hai trận đấu, nếu là quan chức sẽ bị đình chỉ ít nhất 4 trận đấu.

2. Nếu đối tượng bị công kích là FIFA hoặc một cơ quan của FIFA, thời gian đình chỉ sẽ bị tăng lên gấp đôi (+100%); mức kỷ luật này được áp dụng tối thiểu trong phạm vi tất cả các trận đấu quốc tế chính thức. Mức phạt ít nhất là 5.000 Frăng Thụy Sỹ cũng sẽ được áp dụng.

Điều 55. Phân biệt chủng tộc

1. Bất kỳ người nào phân biệt chủng tộc, gièm pha, phỉ báng người khác bằng những hình thức phỉ báng về chủng tộc, mầu da, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc nguồn gốc dân tộc sẽ bị đình chỉ thi đấu ít nhất 5 trận ở mỗi cấp độ. Cơ quan xử lý sẽ phạt cấm vào khu vực sân vận động của tất cả các sân và phạt tiền ít nhất 10.000 Frăng Thụy Sỹ. Nếu người vi phạm là quan chức, mức phạt tiền tối thiểu là 15.000 Frăng Thụy Sỹ.

2. Bất kỳ khán giả nào vi phạm sẽ phải bị cấm vào sân vận động trong vòng 2 năm.

3. Nếu khán giả trưng biểu ngữ có lời lẽ phân biệt chủng tộc trong một trận đấu, cơ quan xử lý sẽ kỷ luật LĐBĐQG hoặc CLB có khán giả là cổ động viên mức phạt tối thiểu là 30.000 Frăng Thụy Sỹ và bắt buộc thi đấu trận quốc tế chính thức tiếp theo trên sân không có khán giả.

Mục 4. Đe dọa

Điều 56. Đe dọa

Bất kỳ người nào đe dọa quan chức trận đấu với những lời đe dọa nghiêm trọng sẽ bị phạt tối thiểu 3.000 Frăng Thụy Sỹ và đình chỉ thi đấu. Những biện pháp phạt này khác với quy định ở điều 32 và không thể kết hợp với các biện pháp phạt khác.

Điều 57. Ép buộc

Bất kỳ người nào sử dụng vũ lực hoặc đe dọa để gây sức ép với một quan chức trận đấu để người này phải thực hiện một hành vi nhất định hoặc ngăn cản quan chức đó thực hiện hành vi một cách tự do sẽ bị phạt ít nhất 3.000 Frăng Thụy Sỹ và đình chỉ thi đấu. Những biện pháp phạt này khác với quy định ở điều 32 và không thể kết hợp với các biện pháp phạt khác.

Mục 5. Giả mạo và làm sai lệch

Điều 58.

1. Bất kỳ ai, trong hoạt động bóng đá, giả mạo tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ hoặc sử dụng tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch để làm sai các mối quan hệ pháp lý sẽ bị phạt đình chỉ ít nhất sáu trận đấu.

2. Nếu người vi phạm là quan chức, cơ quan xử lý sẽ áp dụng biện pháp cấm thực hiện hành vi liên quan đến bóng đá trong vòng ít nhất 12 tháng.

3. Cơ quan xử lý cũng có thể áp dụng phạt tiền ở mức ít nhất là 5.000 Frăng Thụy Sỹ.

Mục 6. Tiêu cực

Điều 59. 

1. Bất kỳ người nào đề nghị, hứa hẹn hoặc đưa một lợi ích bất kỳ cho một cơ quan của FIFA, một quan chức trận đấu, một cầu thủ hoặc một quan chức, nhân danh chính người đó hoặc bên thứ ba nhằm xúi giục chủ thể đó vi phạm quy định FIFA sẽ bị phạt:

a. phạt tiền ít nhất 10.000 Frăng Thụy Sỹ

b. cấm thực hiện hành vi liên quan đến bóng đá và

c. cấm vào bất kỳ sân vận động nào;

2. Tiêu cực thụ động (nài ép, được hứa hẹn hoặc chấp nhận lợi ích bất kỳ) sẽ bị phạt tương tự.

3. Trong mọi trường hợp, cơ quan xử lý sẽ áp dụng biện pháp tịch thu tài sản liên quan đến vi phạm. Những tài sản này sẽ được sử dụng cho chương trình phát triển bóng đá.

Mục 7. Doping

Điều 60. Định nghĩa

1. Doping và vi phạm về doping được định nghĩa trong quy định về kiểm soát doping trong các cuộc thi đấu và ngoài các cuộc thi đấu của FIFA.

2. Những quy định này áp dụng trong trường hợp doping bị phát hiện trong hoặc ngoài cuộc thi đấu.

Điều 61. Lý do chữa bệnh

1. Bất kỳ cầu thủ nào đã tư vấn bác sĩ và được kê đơn thuộchoặc chữa trị vì lý do chữa bệnh có nghĩa vụ hỏi xem trong đơn thuốc có chất hoặc biện pháp bị cấm không (đối chiếu với danh sách trong Quy định kiểm soát doping của FIFA).

2. Nếu có, cầu thủ phải yêu cầu biện pháp điều trị hoặc loại thuốc khác.

3. Nếu không có biện pháp điều trị khác, cầu thủ phải yêu cầu cung cấp một bản chứng nhận y tế giải thích rõ hoàn cảnh. Chứng nhận này phải được gửi tới cơ quan có liên quan của FIFA trong vòng 48 giờ kể từ khi tư vấn bác sĩ. Nếu có trận đấu diễn ra trong thời gian này, chứng nhận phải được gửi tới cơ quan có thẩm quyền trước khi trận đấu bắt đầu hoặc được trình ra khi kiểm tra doping. Khi đã hết thời hạn, chứng nhận sẽ không được chấp nhận.

4. Biện pháp chữa trị chỉ được coi là hợp lệ nếu được thông qua bởi cơ quan có liên quan của FIFA.

5. Tổ chức phòng chống doping quốc tế (WADA) chỉ có quyền khiếu nại lên CAS trong những trường hợp quyết định về doping và chỉ sau khi đã thực hiện tất cả các bước khiếu kiện tại FIFA, LĐBĐ Châu lục và LĐBĐQG.

Điều 62. Kỷ luật 

Vi phạm về doping là bất kỳ vi phạm nào đối với Quy định về kiểm soát doping trong và ngoài các cuộc thi đấu của FIFA.

1. Biện pháp đình chỉ thi đấu được áp dụng đối với vi phạm về doping phải tương xứng với mức độ lỗi của người vi phạm và hoàn cảnh khách quan, chủ quan của vụ việc. Cần phải xem xét những nguyên tắc chung được luật pháp công nhận.

2. Đối với vi phạm lần đầu, số trận đình chỉ không ít hơn sáu trận và thời gian không quá 2 năm. Cấm thi đấu suốt đời được áp dụng đối với vi phạm nhiều lần. Biện pháp kỷ luật tương tự sẽ được áp dụng nếu cầu thủ từ chối cấp mẫu, hoặc từ chối tuân thủ, ngăn chặn, dàn xếp hoặc cố gắng dàn xếp trong một cuộc kiểm tra doping.

3. Trong trường hợp của một số chất cụ thể xuất hiện trong danh sách chất bị cấm, mức phạt tối thiểu quy định ở điều 62 khoản 2 có thể được giảm xuống. Trong những trường hợp nhất định, người vi phạm có thể chỉ bị cảnh cáo. Mức đình chỉ tối thiểu 2 năm sẽ được áp dụng đối với lần vi phạm thứ hai và cấm thi đấu suốt đời sẽ được áp dụng đối với lần vi phạm thứ ba.

4. Người bị phát hiện sở hữu chất bị cấm, có liên quan đến chất bị cấm, sử dụng biên pháp bị cấm, áp dụng hoặc cố gắng áp dụng chất bị cấm đối với cầu thủ, hoặc hỗ trợ, giúp sức hoặc có mất kỳ hình thức đồng phạm nào trong vi phạm doping sẽ bị đình chỉ tối thiểu bốn năm. Nếu cầu thủ có liên quan ở độ tuổi dưới 21, người vi phạm sẽ bị cấm suốt đời.Người vi phạm những quy định áp dụng trong trường hợp cầu thủ phải có mặt trong những lần kiểm tra ngoài thi đấu sẽ bị đình chỉ tối thiểu sáu trận và tối đa hai năm.

5. Nếu có nhiều cầu thủ trong một đội bị kỷ luật vì doping, đội bóng đó cũng bị kỷ luật. Đội bóng có thể bị trừ điểm và trong cuộc thi đấu chung kết kết quả của đội có thể bị hủy bỏ. LĐBĐQG có đội bóng có thể phải nhận hình thức kỷ luật.

6. Có thể áp dụng phạt tiền trong các trường hợp vi phạm doping.

Điều 63. Kiểm tra lại
FIFA có thể yêu cầu bất kỳ cầu thủ nào đã bị kỷ luật về doping trải qua một cuộc kiểm tra lại trong khi đang bị đình chỉ thi đấu.

Điều 64. Trình tự

Mặt kỹ thuật và hình thức của một cuộc kiểm tra doping tuân theo Quy định về kiểm soát doping của FIFA trong và ngoài các cuộc thi đấu.

Mục 8. Mất trật tự trong trận đấu và cuộc thi đấu

Điều 65. Kích động lòng thù hận và bạo lực

1. Cầu thủ hoặc quan chức công khai kích động người khác thù hận hoặc gây bạo lực sẽ bị phạt cấm thi đấu không ít hơn 12 tháng và phạt tiền tối thiểu 5.000 Frăng Thụy Sỹ. 

2. Trong những trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt khi vi phạm được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như báo, đài hoặc vô tuyến) hoặc nếu được thực hiện trong ngày thi đấu trong hoặc quanh sân vận động, mức phạt tiền tối thiểu là 20.000 Frăng Thụy Sỹ.

Điều 66. Khiêu khích công chúng

Bất kỳ ai khiêu khích công chúng trong một trận đấu sẽ bị đình chỉ thi đấu hai trận và phạt tiền tối thiểu 5.000 Frăng Thụy Sỹ.

Điều 67. Bỏ cuộc

1. Nếu một đội bóng từ chối thi đấu một trận đấu hoặc từ chối tiếp tục thi đấu một trận đã bắt đầu, sẽ bị phạt tiền tối thiểu 10.000 Frăng Thụy Sỹ và về nguyên tắc bị xử thua trong trận đấu đó (Điều 31).

2. Trong trường hợp nghiêm trọng, đội bóng sẽ bị loại khỏi giải đấu đang tiến hành.

Mục 9. Không chấp hành quyết định kỷ luật

Điều 68. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bất kỳ người nào không thực hiện nghĩa vụ trả tiền đầy đủ cho người khác (như cầu thủ, HLV, CLB), mặc dù đã được một cơ quan của FIFA yêu cầu phải trả đầy đủ:

a. Sẽ bị phạt tối thiểu 5.000 Frăng Thụy Sỹ vì đã không tuân thủ yêu cầu của cơ quan áp dụng quy định về việc phải trả tiền (điều 55, khoản 1 Điều lệ FIFA);

b. Sẽ được cơ quan tư pháp của FIFA dành một khoảng thời gian cuối cùng để thanh toán khoản nợ;

c. Nếu là CLB sẽ bị cảnh cáo về khả năng trừ điểm hoặc chuyển xuống thi đấu ở hạng thấp hơn nếu không trả đủ tiền khi đến hạn định cuối cùng. Bên cạnh đó, có thể bị cấm chuyển nhượng cầu thủ.

2. Nếu CLB không tuân thủ hạn định, cơ quan xử lý sẽ yêu cầu LĐBĐQG thành viên thi hành việc trừ điểm hoặc chuyển hạng.

3. Nếu áp dụng hình thức trừ điểm thì số điểm bị trừ sẽ tỉ lệ với số tiền nợ.

4. Nếu thể nhân vi phạm có thể bị cấm tham gia hoạt động bóng đá suốt đời.

5. Chủ thể bị kỷ luật muốn khiếu nại quyết định của cơ quan xử lý theo điều 68 thì phải nộp khiếu nại ngay lên Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Điều 69. Không đủ tư cách

1. Nếu cầu thủ tham dự vào trận đấu chứng thức dù không có đủ tư cách, đội bóng của cầu thủ đó sẽ bị kỷ luật xử thua trong trận đấu (điều 31) và phải trả tiền phạt tối thiểu 6.000 Frăng Thụy Sỹ.

2. Nếu cầu thủ tham dự vào trận đấu giao hữu dù không có đủ tư cách, đội bóng của cầu thủ sẽ bị kỷ luật xử thua trong trận đấu và phải trả tiền phạt tối thiểu 4.000 Frăng Thụy Sỹ.

Mục 10. Trách nhiệm của LĐBĐQG

Điều 70. Tổ chức trận đấu

LĐBĐQG tổ chức trận đấu phải:

a. đánh giá mức độ rủi do do trận đấu mang lại và thông báo với cơ quan có thẩm quyền của FIFA về những trận đấu có mức độ rủi do cao;

b. tuân thủ và thực hiện những biện pháp an toàn theo quy định (Điều lệ FIFA, luật pháp quốc gia, thỏa thuận quốc tế) và thực hiện tất cả những biện pháp phòng ngừa cần thiết theo yêu cầu của hoàn cảnh trước, trong và sau trận đấu và khi có sự kiện xảy ra;

c. đảm bảo an toàn cho cầu thủ và quan chức của đội khách trong thời gian lưu trú;

d. thông báo với cơ quan chức năng của địa phương và cộng tác hiệu quả tích cực với các cơ quan này;

e. đảm bảo luật pháp và trật tự được duy trì trong sân vận động và khu vực liền kề, đồng thời trận đấu được tổ chức đúng quy định.

Điều 70ff. Trách nhiệm về hành vi do khán giả thực hiện

1. LĐBĐQG đăng cai chịu trách nhiệm về hành vi không đúng do khán giả thực hiện cho dù là lỗi hành vi hay lỗi sơ xuất và tùy thuộc vào tình hình có thể bị phạt tiền. Các biện pháp kỷ luật khác cũng có thể được áp dụng trong trường hợp có sự xáo trộn nghiêm trọng.

2. LĐBĐQG tham dự chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử không đúng do nhóm cổ động viên của họ thực hiện, dù là lỗi hành vi hay lỗi sơ xuất và tùy thuộc vào tình hình có thể bị phạt tiền. Cổ động viên ngồi trong khu vực dành cho đội khách trên sân vận động được coi là cổ động viên của đội khác, cho dù có thể chứng minh ngược lại.

3. Hành vi ứng xử không đúng bao gồm hành vi bạo lực đối với người hoặc vật, bắn chất chay nổ, ném vật cháy, trưng biểu ngữ phân biệt chủng tộc hoặc sỉ nhục dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc nói ra những lời phân biệt chủng tộc hoặc la hét sỉ nhục, hoặc xâm phạm vào khu vực đường chạy quanh sân thi đấu.

4. Trách nhiệm của LĐBĐQG được quy định ở khoản 1 và khoản 2 cũng bao gồm cả những trận đấu thực hiện trên sân trung lập đặc biệt ở các vòng đấu chung kết.

Điều 71. Nghĩa vụ khác

LĐBĐQG cũng phải:

a. Tích cực xem xét độ tuổi của cầu thủ trên giấy tờ chứng minh được nộp ở các cuộc thi đấu đảm bảo đúng độ tuổi của giải.

b. Đảm bảo không có người nào tham gia vào bộ máy quản lý, điều hành của LĐBĐQG bị truy tố về hành vi không phù hợp với vị trí công tác (đặc biệt về các vấn đề doping, tiêu cực, giả mạo v.v..) hoặc đã bị truy tố về những hành vi đó trong vòng 5 năm qua.

Điều 72. Không tuân thủ

1. Bất kỳ LĐBĐQG nào không tuân thủ nghĩa vụ quy định trong mục này sẽ bị phạt tiền.

2. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng như quy định trong điều 70. b và c, cơ quan xử lý có thể áp dụng thêm hình thức kỷ luật khác, như cấm vào SVĐ (điều 26) hoặc buộc thi đấu trên sân trung lập (điều 25).

3. Cơ quan xử lý cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp phạt về lý do an toàn cho dù không có bất kỳ vi phạm nào (điều 8 khoản 2)

Mục 11. Dàn xếp tỷ số

Điều 73

Bất kỳ ai âm mưu làm sai lệch kết quả trận đấu bằng những cách phản đạo đức thể thao sẽ bị phạt đình chỉ thi đấu và phạt tiền tối thiểu 15.000 Frăng Thụy Sỹ. Cơ quan xử lý cũng có thể cấm đối tượng thực hiện hành vi liên quan đến bóng đá , trong trường hợp nghiêm trọng có thể cấm suốt đời.

Phần 2. Tổ chức và trình tự

Chương 1. Tổ chức

Mục 1. 

Thẩm quyền của FIFA, LĐBĐQG, LĐBĐ châu lục và tổ chức khác

Điều 74. Quy định chung

1. Liên quan đến những trận đấu và giải không phải do FIFA tổ chức (điều 2, câu 2), LĐBĐQG, LĐBĐ châu lục và tổ chức thể thao khác tổ chức các trận đấu theo khu vực văn hóa, địa lý, lịch sử hoặc tiêu chí khác (điều 39g) chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp kỷ luật được áp dụng đối với những vi phạm trong phạm vi thẩm quyền của chủ thể. Phạm vi quyết định có thể được mở rộng để có hiệu lực trên toàn thế giới (điều 140).

2. Cơ quan tư pháp của FIFA có quyền kỷ luật những vi phạm nghiêm trọng đối với những mục tiêu đặt ra trong điều lệ FIFA (phần cuối của điều 2), nếu LĐBĐQG, LĐBĐ châu lục hoặc tổ chức thể thao khác không thể truy tố vi phạm hoặc không thể truy tố do những nguyên tắc cơ bản của luật pháp. 

3.  LĐBĐQG, LĐBĐ châu lục và tổ chức thể thao khác phải thông báo cho các cơ quan tư pháp của FIFA về những vi phạm nghiêm trọng đối với những mục tiêu quy định trong điều lệ của FIFA (đoạn cuối điều 2).

Điều 75. Những trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia

1. LĐBĐQG có cầu thủ chịu trách nhiệm áp dụng kỷ luật trong những trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia từ hai LĐBĐQG khác nhau. Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng Ban kỷ luật có thể can thiệp.

2. LĐBĐQG phải thông báo cho FIFA biện pháp kỷ luật đã áp dụng.

3. FIFA đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp kỷ luật theo quy định của văn bản này.

Mục 2. Thẩm quyền

Điều 76. Trọng tài

1. Trong trận đấu, trọng tài là người áp dụng kỷ luật

2. Quyết định của trọng tài là quyết định sau cùng.

3. Trong những trường hợp đặc biệt, thẩm quyền của cơ quan tư pháp có thể được áp dụng. (điều 81)

Điều 77. Cơ quan tư pháp

Cơ quan tư pháp của FIFA là Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại.

Điều 78. Tòa án trọng tài thể thao (CAS)

Một số loại quyết định của Ban giải quyết khiếu nại có thể bị tiếp tục khiếu nại lên Tòa án trọng tài thể thao (điều 60 Điều lệ FIFA và điều 132 văn bản này).

Điều 79. Ban y học thể thao của FIFA

Ban y học thể thao của FIFA hoặc cơ quan khác được ủy quyền của Ban y học thể thao, thực hiện các cuộc kiểm tra doping, phân tích mẫu và kiểm tra chứng nhận y tế (điều 61).

Mục 3. Ban kỷ luật

Điều 80. Thẩm quyền chung

Ban kỷ luật có quyền kỷ luật bất kỳ vi phạm nào đối với Điều lệ FIFA không thuộc thẩm quyền của cơ quan khác.

Điều 81. Thẩm quyền cụ thể

Ban kỷ luật chịu trách nhiệm

a) sử lý những vi phạm nghiêm trọng mà quan chức trận đấu đã không nhận biết;

b) sửa chữa những lỗi rõ ràng trong quyết định kỷ luật của trọng tài;

c) Kéo dài thời gian đình chỉ thi đấu đương nhiên do bị đuổi khỏi sân (điều 18, khoản 4 và điều 19, khoản 4);.

d) Áp dụng các hình thức kỷ luật bổ sung bên cạnh những hình thức đã được trọng tài áp dụng chẳng hạn như phạt tiền.

Điều 82. Thẩm quyền của Trưởng ban

1. Trưởng ban kỷ luật có thể tự mình ra các quyết định sau:

a. Đình chỉ một người tới ba trận hoặc tới bốn tháng;

b. phạt tiền tới 10.000 Frăng Thụy Sỹ;

c. quyết định trong trường hợp có đề nghị mở rộng phạm vi kỷ luật (điều 140);

d. giải quyết bất đồng trong quan điểm của các thành viên trong Ban kỷ luật;

e. Áp dụng, thay đổi và hủy bỏ các biện pháp tạm thời (điều 133).

2. Khi Ban kỷ luật họp trong những trường hợp chẳng hạn như ở vòng đấu chung kết, trưởng ban có thể ra các quyết định như đã đề cập ở khoản 1 cho toàn Ban.

Mục 4. Ban giải quyết khiếu nại

Điều 83. Thẩm quyền

Ban giải quyết khiếu nại chịu trách nhiệm quyết định về những khiếu nại đối với bất kỳ quyết định nào của Ban kỷ luật mà theo quy định của FIFA không phải là quyết định cuối cùng hoặc phải được xử lý bởi một cơ quan khác.

Điều 84. Thẩm quyền của Trưởng ban

1. Trưởng ban giải quyết khiếu nại có thể tự mình ra các quyết định sau:

a. quyết định về khiếu nại đối với quyết định mở rộng phạm vi kỷ luật (điều 145);

b. giải quyết bất đồng từ quan điểm của các thành viên trong Ban giải quyết khiếu nại;

c. xử lý các khiếu nại đối với cá quyết định ban đầu do Trưởng ban kỷ luật ban hành;

d. Áp dụng, thay đổi và hủy bỏ các biện pháp tạm thời (điều 133).

2. Khi Ban giải quyết khiếu nại họp trong những trường hợp chẳng hạn như ở vòng đấu chung kết, trưởng ban có thể ra các quyết định như đã đề cập ở khoản 1 cho toàn Ban.

Mục 5. Quy định chung đối với các cơ quan tư pháp

Điều 85. Cơ cấu

1. Ban chấp hành chỉ định thành viên Ban kỷ luật và Ban giải quyết khiếu nại trong nhiệm kỳ 8 năm. Ban chấp hành quyết định số lượng thành viên cần thiết để các ban có thể vận hành hiệu quả.

2. Ban chấp hành chỉ định Trưởng ban của mỗi ban từ trong số thành viên của ban cho nhiệm kỳ 8 năm.

3. Mỗi ban triệu tập một cuộc họp toàn thể để lựa chọn phó trưởng ban, nhiệm kỳ 8 năm, từ trong số thành viên bằng cách biểu quyết. Ứng cử viên không có quyền bỏ phiếu.

4. Ít nhất một thành viên là Trưởng ban hoặc phó ban phải cư trú tại đất nước nơi FIFA đặt trụ sở chính.

5. Trưởng của mỗi ban phải là luật sư.

Điều 86. Họp ban

1. Cuộc họp của ban được coi là hợp lệ nếu có ít nhất ba thành viên có mặt.

2. Theo mệnh lệnh của trưởng ban, văn phòng phải triệu tập số thành viên cần thiết cho mỗi cuộc họp. Trưởng ban phải đảm bảo các LĐBĐ châu lục có số lượng đại diện tương xứng trong số thành viên được triệu tập.

3. Số lượng thành viên cần cho mỗi ban được triệu tập tới những cuộc họp được tổ chức trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup và các giải đấu khác của FIFA.

Điều 87. Trưởng ban

1. Trưởng ban điều hành cuộc họp và ra các quyết định theo thẩm quyền.

2. Nếu trưởng ban không thể tham dự, phó ban thay thế trưởng ban. Nếu phó ban không thể tham dự, một thành viên có vị trí quan trọng nhất thay thế phó ban.

Điều 86. Văn phòng

1. Văn phòng FIFA hỗ trợ cơ quan tư pháp của FIFA về nhân viên thư ký và nhân viên khác cần thiết làm việc tại trụ sở FIFA.

2. Văn phòng chỉ định thư ký.

3. Thư ký chịu trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính và viết biên bản, soạn thảo quyết định của các cuộc họp.

4. Thư ký chịu trách nhiệm lưu hồ sơ. Các quyết định đã được ban hành và những hồ sơ liên quan phải được lưu giữ tối thiểu 10 năm.

5. Thư ký chịu trách nhiệm công bố các quyết định đã được cơ quan tư pháp ban hành theo hình thức phù hợp, như qua mạng internet. Trong trường hợp ngoại lệ, thư ký có thể không công bố một số quyết định.

Điều 89. Sự độc lập

1. Cơ quan tư pháp của FIFA ban hành quyết định một cách độc lập; cụ thể là không theo chỉ thị của bất kỳ ai.

2. Thành viên của cơ quan khác thuộc FIFA không được có mặt trong phòng họp khi cơ quan tư pháp thảo luận trừ khi họ được triệu tập đến dự cuộc họp.

Điều 90. Đảm bảo sự độc lập

Thành viên cơ quan tư pháp không thể đồng thời là ủy viên ban chấp hành hoặc một ban chức năng khác của FIFA.

Điều 91. Phản đối

1. Thành viên của cơ quan tư pháp thuộc FIFA phải từ chối thực hiện nhiệm vụ nếu có căn cứ để nghi ngờ về sự vô tư của họ.

2. Điều 1 được áp dụng trong các trường hợp:

a. nếu thành viên có liên quan trực tiếp đến kết quả của vụ việc;

b. nếu có quan hệ với một trong các bên;

c. nếu có cùng quốc tịch với một bên trong vụ việc (LĐBĐQG, CLB, quan chức, cầu thủ v.v..);

d. nếu đã tham gia giải quyết vụ việc trước đây;

3. Thành viên có thể bị phản đối phải thông báo ngay tình hình cho TRwongr ban. Mỗi bên được phản đối đối với một thành viên;

4. Trong trường hợp có tranh chấp, trưởng ban sẽ quyết định;

5. Những trình tự đã tiến hành với sự tham gia của thành viên bị phản đối sẽ bị hủy bỏ.

Điều 92. Bảo mật

1. Thành viên của cơ quan tư pháp phải đảm bảo mọi điều được tiết lộ cho họ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải được bảo mật (tình tiết vụ việc, nội dung thảo luận và quyết định).

2. Chỉ có nội dung của những quyết định đã được gửi cho người nhận mới được công bố công khai.

Điều 93. Miễn trừ trách nhiệm
Trừ trường hợp có hành vi xấu, không một thành viên nào của các cơ quan tư pháp thuộc FIFA hoặc Văn phòng có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi hoặc lỗi bỏ sót liên quan đến các trình tự kỷ luật.

Chương II. Trình tự

Mục 1. Quy định chung

Tiểu mục 1. Thời hạn

Điều 94. Cách tính thời hạn

1. Thời hạn mà LĐBĐQG phải tuân thủ bắt đầu tính từ ngày sau ngày họ nhận được tài liệu pháp lý có liên quan.

2. Thời hạn mà một chủ thể phải tuân thủ bắt đầu 4 ngày sau khi LĐBĐQG có trách nhiệm chuyển nó đến chủ thể nhận được văn bản.

3. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ lễ ở nơi ở của người phải tuân thủ theo một thời hạn nhất định, thời hạn hết vào ngày làm việc tiếp theo ở nơi đó.

4. Trong các trường hợp khác, Bộ luật về nghĩa vụ của Thụy Sỹ sẽ được áp dụng để tính thời hạn.

Điều 95. Tuân thủ

1. Thời hạn được tuân thủ nếu chủ thể thực hiện hành vi được yêu cầu trước khi hết thời hạn.

2. Tài liệu được gửi cho cơ quan có liên quan hoặc tới địa chỉ của cơ quan tại bưu điện Thụy Sỹ không muộn hơn nửa đêm của ngày cuối cùng trong thời hạn.

3. Nếu tài liệu được gửi bằng fax, thời hạn được tuân thủ nếu tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền vào ngày cuối cùng của thời hạn và tài liệu gốc đến cơ quan này trong vòng 5 ngày sau.

4. Các bên không được gửi thư điện tử để đảm bảo tuân thủ thời hạn.

5. Trong trường hợp có khiếu nại, khoản đặt cược theo quy định (điều 127) sẽ được coi là đã trả đúng hạn nếu khoản phải trả được chuyển vào tài khoản của FIFA muộn nhất vào nửa đêm của ngày cuối cùng trong thời hạn.

Điều 96. Đình chỉ

1. Thời hạn bị đình chỉ

a. Từ ngày 20/12 đến 5/1;

b. Trong giai đoạn bắt đầu từ 2 ngày trước Đại hội FIFA cho tới 2 ngày sau đại hội;

c. Trong giai đoạn bắt đầu từ 2 ngày trước vòng chung kết World Cup FIFA cho tới 2 ngày sau khi kết thúc WC trừ những trường hợp phát sinh trong vòng chung kết và những sự việc xảy ra trước nhưng có ảnh hưởng ở vòng chung kết.

2. Trng một số trường hợp nhất định, trình tự đặc biệt có thể được áp dụng

Điều 97. Gia hạn

1. Trưởng ban có thể gia hạn thời hạn mà ông ta đã đặt ra, theo đề nghị. Tuy nhiên, thời hạn đặt ra trong văn bản này không thể được gia hạn.

2. Thời hạn không được phép kéo dài hơn hai lần và lần thứ hai chỉ được phép thực hiện khi có hoàn cảnh ngoại lệ.

3. Nếu trưởng ban từ chối gia hạn, người nộp đơn sẽ được hưởng thêm 2 ngày. Trong những trường hợp khẩn cấp, trưởng ban có thể thông báo quyết định từ chối cho người nộp đơn bằng lời nói.

Tiểu mục 2. Quyền được trình bày

Điều 98. Nội dung

1. Các bên được quyền trình bày trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

2. Các bên có quyền:

a. dẫn chiếu tài liệu;


b. trình bày lập luận về thực tế và theo pháp luật;

c. yêu cầu cung cấp chứng cứ;

d. tham gia vào quá trình cung cấp chứng cứ;

e. đạt được một quyết định hợp lý;

Điều 99. Giới hạn

1. Quyền được trình bày có thể bị giới hạn trong những trường hợp ngoại lệ, như khi có những vấn đề bí mật cần được bảo vệ hoặc trình tự đã được tiến hành hợp lệ.

2. Trong những trường hợp nhất định, trình tự đặc biệt có thể được áp dụng.

Tiểu mục 3. Chứng cứ

Điều 100. Loại chứng cứ

1. Có thể cung cấp bất kỳ loại chứng cứ nào.

2. Chứng cứ duy nhất có thể bị phản đổi là những chứng cứ xúc phạm đến nhân phẩm hoặc rõ ràng không có liên quan đến vụ việc.

3. Đặc biệt những dạng chứng cứ sau được chấp nhận: báo cáo của trọng tài, trợ lý trọng tài, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, lời khai của các bên và người làm chứng, tài liệu, quan điểm của chuyên gia và băng ghi âm, ghi hình.

Điều 101. Đánh giá toàn diện chứng cứ

1. Cơ quan xử lý sẽ đánh giá chứng cứ một cách toàn diện.

2. ĐẶc biệt, cơ quan cũng có thể xem xét thái độ của các bên trong quá trình xử lý, đặc biệt là sự hợp tác với cơ quan tư pháp và văn phòng (điều 115).

3. Cơ quan xử lý quyết định dựa trên sự xét đoán của mình.

Điều 102. Báo cáo của quan chức trận đấu

1. Những dữ kiện trong báo cáo của quan chức trận đấu được coi là chính xác.

2. Chứng cứ chứng minh sự thiếu chính xác của nội dung báo cáo cũng có thể được đưa ra.

3. Nếu có sự khác biệt giữa báo cáo của các quan chức trận đấu và không có biện pháp nào để giải quyết sự khác biệt, báo cáo của trọng tài được coi là có giá trị liên quan đến những sự kiện trong sân; báo cáo của giám sát trận đấu được coi là có giá trị liên quan đến những sự kiện bên ngoài sân cỏ.

Điều 103. Nghĩa vụ chứng minh

1. Nghĩa vụ chứng minh vi phạm kỷ luật thuộc về FIFA.

2. Trong trình tự giải quyết vụ việc doping, việc chứng minh vô tội là trách nhiệm của người bị thử cho kết quả dương tính.

Tiểu mục 4. Đại diện và hỗ trợ

Điều 104.

1. Các bên có thể được hỗ trợ bởi bên thứ ba.

2. Các bên có thể được đại diện cho dù họ không được yêu cầu phải có mặt.

3. Các bên có quyền lựa chọn người hỗ trợ và đại diện cho mình.

Tiểu mục 5. Ngôn ngữ

Điều 105. 

1. Ngôn ngữ sử dụng là bốn ngôn ngữ chính của FIFA (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức). Cơ quan xử lý và các bên có thể lựa chọn một trong bốn ngôn ngữ.

2. Nếu cần, FIFA có thể sử dụng phiên dịch.

3. Quyết định được ban hành bằng một trong bốn ngôn ngữ mà LĐBĐQG có chủ thể bị xử lý là thành viên sử dụng. Nếu có thể, phải sử dụng ngôn ngữ thứ nhất của LĐBĐQG đó.

4. Nếu ngôn ngữ được sử dụng trong quyết định không phải là tiếng mẹ đẻ của chủ thể có liên quan, LĐBĐQG có người bị xử lý phải chịu trách nhiệm dịch quyết định.

Tiểu mục 6. Thông báo và thư trao đổi

Điều 106. Nơi nhận

1. Tất cả các bên đều được thông báo quyết định.

2. Bản sao các tài liệu khác của Ban kỷ luật, Ban giải quyết khiếu nại, trưởng ban hoặc Văn phòng được gửi tới các bên.

3. Quyết định và những tài liệu khác gửi cho cầu thủ, CLB và quan chức phải được gửi tới LĐBĐQG thành viên có liên quan với điều kiện là LĐBĐQG đó gửi tài liệu đã nhận được cho các bên liên quan. Những tài liệu này được coi là đã thông báo cho người nhận bốn ngày sau khi LĐBĐQG thành viên nhân được tài liệu (điều 94).

Điều 107. Hình thức: Quy định chung
1. Quyết định được gửi qua fax có hiệu lực thi hành. Nếu cần, quyết định có thể được gửi bằng đường thư tín, và cũng có hiệu lực thi hành.

2. Thư điện tử không được công nhận.

3. Trong những trường hợp nhất định, các quy định đặc biệt ở điều 108 có thể được áp dụng.

Điều 108. HÌnh thức: trường hợp đặc biệt

Nếu hoàn ảnh yêu cầu, các bên có thể chỉ được thông báo tổng quát quyết định. Quyết định đầy đủ sẽ được gửi đến các bên trong vòng 30 ngày. Thời hạn về mặt pháp lý chỉ bắt đầu khi quyết định đầy đủ được giao nhận.

Tiểu mục 7. Các quy định khác

Điều 109.  Sai sót rõ ràng

Cơ quan xử lý có thể sửa chữa sai sót trong việc tính toán hoặc những sai sót rõ ràng khác vào bất kỳ thời điểm nào.

Điều 110. Chi phí

1. Chi phí sẽ do bên không thành công trả

2. Nếu không có bên không thành công, FIFA chịu chi phí

3. Nếu không thể làm theo các cách trên, các bên sẽ phải chia xẻ chi phí

4. Cơ quan xử lý vụ việc quyết định chi phí sẽ được giải quyết như thế nào. Trưởng ban quyết định về mức chi phí và các bên không có quyền khiếu nại về quyết định của trưởng ban.

5. Trưởng ban có thể quyết định giảm hoặc miễn chi phí trong trường hợp ngoại lệ.

Điều 111. Hiệu lực của quyết định

1. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức nếu không bị khiếu nại hoặc nếu văn bản này cho phép khiếu nại.

2. Trong trường hợp có thời hạn khiếu nại, quyết định sẽ có hiệu lực khi hết thời hạn khiếu nại mà không có khiếu nại.

Điều 112. Kết thúc vụ việc

Vụ việc kết thúc nếu

a) các bên đã đạt được thỏa thuận;

b) một bên tuyên bố phá sản.

Mục 2. Ban kỷ luật

Tiểu mục 1. Bắt đầu trình tự và điều tra

Điều 113. Bắt đầu trình tự

1. Vi phạm kỷ luật tự động bị truy tố

2. Bất kỳ người nào hoặc cơ quan nào cũng có quyền báo cáo về hành vi mà họ cho là không phù hợp với các quy định của FIFA cho các cơ quan tư pháp. Tố cáo không được thực hiện bằng lời nói.

3. Quan chức trận đấu có nghĩa vụ tố giác những vi phạm mà họ nhận biết.

Điều 114. Điều tra

Văn phòng thực hiện những công việc điều tra ban đầu cần thiết theo hướng dẫn của trưởng ban.

Điều 115. Sự phối hợp giữa các bên

1. Các bên có nghĩa vụ phối hợp để xác minh sự thật. Đặc biệt, họ phải tuân thủ những yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan tư pháp.

2. Khi thấy cần, Văn phòng xác minh lại lời khai về các sự kiện thực tế của các bên.

3. Nếu các bên chậm trễ trong việc trả lời, trưởng ban có thể, sau khi đã cảnh cáo, quyết định phạt tới 10.000 Frăng Thụy Sỹ.

4. Nếu các bên không phối hợp , đặc biệt lại bỏ qua thời hạn đã đặt ra, cơ quan tư pháp sẽ quyết định về vụ việc, sử dụng những tài liệu có trong hồ sơ.

Tiểu mục 2. Trình bày miệng, thảo luận, quyết định

Điều 116. Trình bày miệng, các nguyên tắc

1. Theo quy định chung, không được trình bày miệng và Ban kỷ luật giải quyết theo hồ sơ.

2. Theo đề nghị của một bên, cơ quan tư pháp có thể bố trí một buổi nghe trình bày miệng, trong đó các bên đều được triệu tập.

3. Trình bày miệng được tổ chức kín.

Điều 118. Thảo luận

1. Ban kỷ luật thảo luận kín.

2. Nếu có buổi nghe trình bày miệng, thảo luận sẽ được tổ chức tiếp sau buổi nghe.

3. Việc thảo luận  phải được tiến hành liên tục, trừ trường hợp hoàn cảnh ngoại lệ.

4. Trưởng ban quyết định trình tự đưa các câu hỏi ra thảo luận.

5. Thành viên trình bày ý kiến theo thứ tự do trưởng ban lập ra, trưởng ban trình bày sau cùng.

6. Thư ký ban có quyền tư vấn.

Điều 119. Ra quyết định

1. Quyết định được thông qua bằng hình thức biểu quyết bởi những thành viên có mặt.

2. Mỗi thành viên có một phiếu.

3. Nếu số phiếu ngang nhau, trưởng ban có lá phiếu quyết định.

Điều 120. Hình thức và nội dung quyết định

1. Quyết định bao gồm:

a. Cơ cấu ban;

b. Chức vụ của các bên;

c. Tóm tắt nội dung sự việc;

d. Căn cứ pháp lý ban hành quyết định;

e. Những điều khoản mà quyết định dựa vào;

f. Các điều khoản của quyết định;

g. Khả năng khiếu nại quyết định;

2. Quyết định được ký bởi thư ký ban.

Tiểu mục 3. Trình tự do Trưởng ban kỷ luật giải quyết

Điều 121

Quy định áp dụng đối với Ban kỷ luật cũng được áp dụng khi vụ việc do một mình Trưởng ban kỷ luật giải quyết.

Mục 3. Ban giải quyết khiếu nại

Điều 122. Các quyết định bị khiếu nại

Khiếu nại có thể được nộp lên ban giải quyết khiếu nại đối với bất kỳ quyết định nào của Ban kỷ luật, trừ trường hợp biện pháp kỷ luật là:

a) cảnh cáo;

b) khiển trách;

c) đình chỉ ít hơn 3 trận đấu hoặc tới hai tháng;

d) phạt tiền dưới 15.000 Frăng Thụy Sỹ đối với LĐBĐQG, CLB, và ít hơn 7.000 Frăng Thụy Sỹ trong các trường hợp khác.

e) quyết định ban hành theo điều 68 của Văn bản này.

Điều 123. Tư cách khiếu nại

1. Bất kỳ người nào bị tác động bởi quyết định và có lợi ích bị thay đổi hoặc hủy bỏ bởi quyết định có thể nộp khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại.

2. LĐBĐQG có thể khiếu nại các quyết định kỷ luật cầu thủ, cán bộ hoặc thành viên của liên đoàn. Khi khiếu nại phải có văn bản đồng ý của chủ thể bị kỷ luật.

Điều 124. Thời hạn khiếu nại

1. Bên dự định khiếu nại phải thể hiện mong muốn bằng văn bản trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định bị khiếu nại.

2. Lý do khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho FIFA trong vòng 7 ngày tiếp theo, bắt đầu từ thời điểm kết thúc 3 ngày đầu tiên.

3. Văn bản thể hiện mong muốn khiếu nại phải được gửi trực tiếp đến FIFA. Lý do khiếu nại, hồ sơ có thể gửi lên FIFA thông qua LĐBĐQG.

4. LĐBĐQG nhận được hồ sơ khiếu nại phải chuyển ngay cho FIFA.

Điều 125. Căn cứ khiếu nại

Khiếu nại có thể dựa trên các căn cứ do không được trình bày đầy đủ dữ kiện thực tế của vụ việc và áp dụng sai luật.

Điều 126. Hồ sơ khiếu nại

1. Bên khiếu nại phải nộp hồ sơ khiếu nại làm thành ba bản

2. Hồ sơ phải bao gồm những kết luận, lý do, chứng cứ cần thiết và được ký bởi người đứng đơn hoặc người đại diện theo điều 123 khoản 2.

Điều 127. Đặc cọc 

1. Bất kỳ người nào muốn nộp đơn khiếu nại phải đặt cọc 3.000 Frăng Thụy Sỹ vào tài khoản của FIFA trước khi hết thời hạn 7 ngày để hoàn thành thủ tục khiếu nại.

2. Khiếu nại sẽ không được chấp nhận nếu không có tiền đặt cọc.

3. Số tiền này sẽ được trả lại nếu bên khiếu nại thắng kiện. Chi phí và khoản phải trả nếu bên khiếu nại thua kiện sẽ được trừ từ khoản đặt cọc. Khoản còn thừa sẽ được trả lại. Nếu đặt cọc không đủ bù đắp chi phí, bên khiếu nại sẽ phải trả thêm phần còn thiếu.

Điều 128. Tác động của khiếu nại

1. Ban giải quyết khiếu nại có thẩm quyền đầy đủ về thực tế và theo quy định để giải quyết khiếu nại.

2. Khiếu nại không có tác động tạm đình thi hành kỷ luật chỉ trừ trường hợp phải trả một khoản tiền.

Điều 129. Tiến trình ra quyết định

1. điều 114 đến khoản 1 điều 120 được áp dụng.

2. Quyết định do trưởng ban ký

3. Quyết định không thể được sửa đổi theo hướng gây thiệt hại cho bên khiếu nại.

Điều 130. Kết thúc trình tự

1. Ban giải quyết khiếu nại, về nguyên tắc là cơ quan giải quyết sau cùng.

2. Khiếu nại đối với quyết định của ban giải quyết khiếu nại có thể được nộp lên CAS theo quy định ở điều 132.

Điều 131. Trình tự do Trưởng ban giải quyết khiếu nại thực hiện

Quy định áp dụng đối với Ban giải quyết khiếu nại về trình tự cũng được áp dụng trong những trường hợp Trưởng ban một mình giải quyết vụ việc.

Mục 4. Tòa trọng tài thể thao

Điều 132.

Điều lệ FIFA quy định những quyết định do các cơ quan tư pháp của FIFA ban hành có thể bị kiện ra tòa trọng tài thể thao.

Mục 5. Trình tự đặc biệt

Tiểu mục 1. Những biện pháp tạm thời

Điều 133. Nguyên tắc

1. Nếu có dấu hiệu vi phạm và quyết định về vụ việc chưa thể đưa ra kịp thời, Trưởng ban có quyền, trong trường hợp khẩn cấp Áp dụng, thay đổi hoặc đình chỉ tạm thời một biện pháp kỷ luật.

2. Trong những trường hợp tương tự, trưởng ban có thể áp dụng các biện pháp tạm thời khác nếu thấy cần, đặc biệt là để đảm bảo sự tuân thủ biện pháp kỷ luật có tính chất bắt buộc.

3. Trưởng ban áp dụng biện pháp theo đề nghị hoặc do tự quyết định.

Điều 134. Trình tự

1. Trưởng ban quyết định dựa trên những chứng cứ hiện hữu vào thời điểm giải quyết.

2. Trưởng ban không có nghĩa vụ phải nghe các bên.
Điều 135. Quyết định.

1. Trưởng ban ra quyết định ngay.

2. Quyết định có hiệu lực thi hành ngay.
Điều 136. Thời gian áp dụng biện pháp tạm thời

1. Biện pháp tạm thời không thể có hiệu lực quá 30 ngày.

2. Thời hạn này có thể được kéo dài một lần, thêm 20 ngày.

3. Nếu biện pháp kỷ luật đã được Áp dụng tạm thời, thời gian thi hành phải được trừ vào mức kỷ luật áp dụng biện pháp sau cùng

Điều 137. Khiếu nại
1. Khiếu nại đối với quyết định về biện pháp tạm thời có thể được nộp lên Trưởng ban giải quyết khiếu nại.

2. Thời hạn để nộp khiếu nại là hai ngày kể từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp tạm thời.

3. Hồ sơ khiếu nại phải được gửi thẳng lên FIFA bằng fax trong thời hạn.

4. Khiếu nại không có tác dụng đình chỉ tạm thời.

Điều 138. Chấp nhận khiếu nại

Khiếu nại được chấp nhận nếu thực tế trình bày trong quyết định bị khiếu nại rõ ràng không chính xác hoặc nếu có vi phạm quy định.

Tiểu mục 2. Thảo luận và ra quyết định không cần tổ chức họp

Điều 139. 

1. Nếu hoàn cảnh cho phép, văn phòng có thể tổ chức để bộ phận giải quyết thảo luận và quyết định qua điện thoại, qua thu phát hình ảnh hoặc biện pháp khác.

2. Điều 116 khoản 2, không áp dụng trong trường hợp này.

3. Văn phòng ghi biên bản nếu có một cuộc họp được tổ chức. 

Tiểu mục 3. Mở rộng phạm vi hiệu lực kỷ luật ra toàn thế giới

Điều 140. Yêu cầu

1. Nếu vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là về doping (mục 7 của phần các vi phạm cụ thể), tiêu cực (điều 59), dàn xếp tỷ số (điều 73), xâm phạm thân thể đối với quan chức trận đấu (điều 47), giả mạo (điều 58) hoặc vi phạm những quy định về độ tuổi (điều 71a), LĐBĐQG, LĐBĐ châu lcụ và tổ chức thể thao khác có thể yêu cầu FIFA mở rộng phạm vi để biện pháp kỷ luật có hiệu lực trên toàn thế giới.

2. Yêu cầu phải được nộp bằng văn bản và kèm theo một bản quyết định có chứng nhận. Nội dung văn bản phải thể hiện địa chỉ của người bị kỷ luật của CLB, LĐBĐQG có liên quan.

3. Nếu cơ quan tư pháp của FIFA phát hiện ra LĐBĐQG, LĐBĐ châu lục và tổ chức thể thao khác không yêu cầu một quyết định được mở rộng phạm vi hiệu lực thuộc trường hợp phải yêu cầu thì cơ quan này có thể tự mình ra quyết định.

Điều 141. Điều kiện


Biện pháp kỷ luật sẽ được mở rộng nếu:

a) người bị kỷ luật đã được xử lý đúng;

b) người bị kỷ luật đã được trình bày quan điểm của mình;

c) quyết định đã được thông báo đúng quy định;

d) quyết định phù hợp với quy định của FIFA;

e) việc mở rộng phạm vi hiệu lực của biện pháp kỷ luật không mâu thuẫn với lợi ích công cộng và phù hợp với chuẩn mực ứng xử.

Điều 142. Trình tự

1. Về nguyên tắc, Trưởng ban ra quyết định dựa vào hồ sơ, không cần phải thảo luận hoặc nghe các bên trình bày. 

2. Trường hợp ngoại lệ Trưởng ban có thể triệu tập các bên đến để trình bày.

Điều 143. Quyết định
1. Trưởng ban chỉ xem xét những điều kiện đặt ra ở điều 141. Trưởng ban có thể không xem xét phần nội dung quyết định.

2. Trưởng ban có thể đồng ý hoặc từ chối việc mở rộng phạm vi hiệu lực của biện pháp kỷ luật đã áp dụng.

Điều 144. Hiệu lực

Biện pháp kỷ luật được LĐBĐQG hoặc LĐBĐ châu lục áp dụng đã được mở rộng phạm vi có hiệu lực ở mỗi LĐBĐQG tương tự như hiệu lực của những biện pháp kỷ luật do chính LĐBĐQG đó áp dụng.

Điều 145. Khiếu nại

1. Cả cơ quan yêu cầu mở rộng phạm vi hiệu lực của biện pháp kỷ luật và người bị kỷ luật đều có quyền khiếu nại.

2. Lý do khiếu nại hợp lệ phải được nộp trong vòng bốn ngày kể từ khi thông báo việc khiếu nại.

3. Căn cứ khiếu nại phải dựa vào các quy định ở điều 140 và 141. Không được khiếu nại về phần nội dung của quyết định kỷ luật ban đầu.

Tiểu mục 4. Trình tự trong việc phòng chống doping

Điều 146. Kiểm tra

1. Trình tự kiểm tra thực hiện theo Quy định về kiểm soát doping trong và ngoài các cuộc thi đấu của FIFA.

2. Việc kiểm tra có thể thực hiện cùng với liên đoàn thể thao khác.

3. LĐBĐQG đảm bảo việc kiểm tra và áp dụng kỷ luật phù hợp với các quy định có liên quan của FIFA (Quy định về kiểm soát doping và quy định về kỷ luật).

Điều 147. Nghĩa vụ của cầu thủ

1. Mỗi cầu thủ tham dự vào một giải đấu hoặc sự kiện khác do FIFA tổ chức, hoặc quá trình tập luyện cho giải đấu hoặc sự kiện đó, phải đồng ý thực hiện những cuộc kiểm tra doping do các cơ quan có liên quan của FIFA thực hiện.

2. Cầu thủ phải đồng ý cho lấy mẫu để phát hiện chất bị cấm hoặc việc áp dụng phương pháp bị cấm.

Điều 148. Các biện pháp xử lý của nhà nước

Ngay khi nhà nước đã áp dụng những biện pháp pháp lý đối với các vi phạm về doping, cơ quan tư pháp của FIFA vẫn có thể xem xét lại các vụ việc và quyết định xem có cần áp dụng biện pháp kỷ luật theo quy định của FIFA hay không.

Điều 149. Những biện pháp kỷ luật do LĐ thể thao khác áp dụng

Bất kỳ biện pháp kỷ luật có hiệu lực nào do LĐ thể thao khác hoặc một tổ chức kiểm soát doping quốc gia áp dụng phù hợp với những nguyên tắc pháp lý sẽ được FIFA thông qua và miễn là tuân thủ điều 140 Quy định về kỷ luật của FIFA thì có thể được mở rộng phạm vi hiệu lực ra toàn thế giới.

Tiểu mục 5. Xem xét lại quyết định có hiệu lực

Điều 150

1. Có thể đề nghị xem xét lại một quyết định có hiệu lực đã được ban hành nếu một bên phát hiện ra những sự kiện hoặc chứng cứ có thể đưa đến một quyết định có lợi hơn với lý do dù đã rất cố gắng nhưng sự kiện hoặc chứng cứ đó không thể đưa ra được sớm hơn.

2. Đề nghị xem xét lại phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện lý do đề nghị xem xét lại.

Điều 151. Mâu thuẫn trong quy định

1. Quy định này được làm bằng bốn ngôn ngữ của FIFA (tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Đức).

2. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bốn bản, bản tiếng Pháp sẽ có hiệu lực.

Điều 152. Phạm vi , những vấn đề chưa được quy định, tập quán, học thuyết và luật học

1. Văn bản này điều chỉnh mọi chủ thể mà nội dung và ý nghĩa của các quy định trong văn bản đề cập tới.

2. Nếu có vấn đề chưa được quy định trong văn bản này, cơ quan tư pháp của FIFA sẽ quyết định theo tập quán của FIFA hoặc, nếu không có tập quán thì theo những quy định do các cơ quan này đặt ra nếu họ đồng thời là chủ thể lập pháp.

3. Trong toàn bộ quá trình hoạt động, các cơ quan tư pháp của FIFA dựa vào những khái niệm của học thuyết và luật học.

Điều 153. Thông qua và hiệu lực thi hành

1. Quy định này được Ban chấp hành FIFA thông qua này 29/6/2005

2. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2005.


































